[bookmark: _Toc280522055]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản trị nhân sự (Tiếng Anh)
Mã môn học: 224360
Thời gian thực hiện của môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 14 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
[bookmark: _Toc280522056]I. Vị trí, tính chất của môn học: 
- Vị trí: Môn học Quản trị nguồn nhân sự được bố trí giảng dạy trong học kỳ IV, thuộc nhóm môn học bắt buộc của chương trình đào tạo ngành tiếng Anh thương mại.
[bookmark: OLE_LINK274][bookmark: OLE_LINK275]- Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
[bookmark: _Toc280522057]II. Mục tiêu môn học:
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:
· Về kiến thức
- Hiểu được các khái niệm quản trị nguồn nhân sự, phân tích công việc, mô tả công việc, tuyển dụng, phỏng vấn và đào tạo nhân sự;
- Xác định được cách thiết kế bảng phân tích công việc, bảng mô tả công việc, quy trình tuyển dụng;
- Liệt kê được các hình thức tuyển dụng và cách thức tổ chức nhân sự;
- Trình bày được kế hoạch đào tạo nhân sự, quản lý nhân sự trong một tổ chức;
- Hiểu một số vấn đề pháp lý về quản lý nhân sự, luật lao động hiện hành. 
· Về kỹ năng
- Áp dụng được các khái niệm quản trị nguồn nhân sự, phân tích công việc, mô tả công việc, tuyển dụng, phỏng vấn và đào tạo nhân sự để trình bày nhiệm vụ của nhà quản trị nhân sự; 
- Viết bảng phân tích công việc, mô tả công việc và thực hiện mẫu các quy trình tuyển dụng;
- Thực hiện buổi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự mô phỏng;
- Xây dựng bảng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự;
- Sử dụng các quy định và luật lao động để giải quyết các tình huống nhân sự.  
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành tinh thần làm việc nhóm và khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh về lĩnh vực quản trị nhân sự;
- Rèn luyện tính nghiêm túc và cẩn thận trong công tác quản lý nhân sự ở môi trường làm việc trong tương lai. 
[bookmark: _Toc280522058]III. Nội dung môn học:  
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên chương, bài, mục 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Bài 1: Human resource management: A perspective
1. Human resource management definitions
2. What is human resource management?
3. Responsibilities of human resource management
4. Human resources management functions
	6
	4
	2
	0

	2
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Bài 2: Job analysis and human resource planning
1. Job analysis
2. Job descriptions
3. Job design
4. Human resource planning
	


6



	4
	2
	0

	3
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]Bài 3: Recruitment and selection
1. Recruitment
2. Recruitment and selection process
3. Selection 
	6
	 4
	2
	0

	4
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK170]Bài 4: Interviewing
1. Types of interviews
2. Successful interviewing
3. The interview from
Group work
	6
	4
	2
	0

	5
	Bài 5: Training and development
1. Training
2. Steps in the training process
3. Employee development
4. Career development
5. Retirement
	6
	4
	2
	0

	6
	Bài 6: Performance appraisal
1. Performance management
2. The performance management process
3. Performance appraisal methods
	6
	4
	2
	0

	7
	Bài 7: Compensation and benefits
1. Employee compensation
2. Employee benefits
	6
	4
	2
	0

	8
	Bài 8: Progress test
1. Review
2. Progress test
	3
	0
	0
	3

	Cộng
	45
	28
	14
	3



2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Human resource management: A perspective			    Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Hiểu được định nghĩa quản trị nhân sự, vai trò của quản trị nhân sự và trách nhiệm của phòng quản trị nhân sự;
- Phân tích được các vai trò và chức năng của quản trị nhân sự;
- Trình bày được những nhiệm vụ cụ thể của phòng quản trị nhân sự;
- Mô tả những thử thách của quản trị nhân sự.
2. Nội dung bài học:
2.1. Human resource management definitions
2.2. What is human resource management?
2.3. Responsibilities of human resource management department	
2.4. Human resource management functions
Bài 2: Job analysis and human resource planning                               Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Hiểu được cách trình bày bảng phân tích công việc, mô tả công việc và thiết kế công việc;
- Lập bảng phân tích công việc và mô tả công việc;
- Phân tích được các ảnh hưởng của công nghệ đối với việc thiết kế công việc;
- Trình bày và lập được kế hoạch nhân sự.
2. Nội dung bài học:
2.1. Job analysis
2.1.1. Definition of job analysis
	2.1.2. Purpose of job analysis
	2.1.3. What aspects of a job are analysed?
	2.1.4. Key factors in job analysis
	2.1.5. Job analysis methods
2.2. Job descriptions
	2.2.1. The importance of job descriptions
	2.2.2. Job specifications
2.3. Job design
	2.3.1. What are the features of a good job design
	2.3.2. Design jobs that motivate
	2.3.3. Approaches to job design
Bài 3: Recruitment and selection	     Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Hiểu các khái niệm về tuyển dụng và lựa chọn nhân sự;
- Trình bày được quá trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự;
- Thực hiện được quy trình tuyển dụng;	
- Phân tích được nguồn tuyển dụng và những rủi ro trong quá trình tuyển dụng nhân sự;
- Thiết kế được nội dung tuyển dụng và lựa chọn nhân sự.
2. Nội dung bài học:
2.1. Recruitment
2.2. The recruitment and selection process
	2.2.1. Sources of recruitment
	2.2.2. An example of the recruitment process
	2.2.3. Issues in recruitment
2.3. Selection
Bài 4: Interviewing	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết các loại hình phỏng vấn phổ biến;
- Nhận diện cách tổ chức buổi phỏng vấn thành công;
- Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phỏng vấn;
- Tổ chức buổi phỏng vấn công việc.
2. Nội dung bài học:
2.1. Types of interviews
2.2. Successful interviewing
2.3. The interview form
Bài 5: Training and development                                                           Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Hiểu được khái niệm về đào tạo và phát triển nhân sự;
- Phân tích các nhu cầu của quá trình đào tạo nhân sự;
- Trình bày được các bước của quá trình đào tạo nhân sự;
- Thiết kế được chương trình đào tạo nhân sự;
- Phân tích quá trình phát triển nhân sự.
2. Nội dung bài học:
2.1. Training
2.2. Steps in the training process	
	2.2.1. Conducting training needs analysis
	2.2.2. Designing training programmes
	2.2.3. Select training methods
	2.2.4. Evaluate training programme
2.3. Employee development
	2.3.1. Development of planning process
Bài 6: Performance appraisal	    Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Hiểu được quy trình quản trị hiệu suất làm việc của nhân viên;
- Phân tích quá trình quản trị hiệu suất làm việc của nhân viên;
- Mô tả các phương pháp quản trị hiệu suất làm việc của nhân viên;
- Trình bày những vấn đề trong quản trị hiệu suất làm việc của nhân viên.
2. Nội dung bài học:
2.1. Performance management
2.2. The performance management process
2.3. Performance appraisal methods
2.4. Problems in performance appraisal
Bài 7: Compensation and benefits	      Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Hiểu được các khái niệm chế độ và phúc lợi trong quản trị nhân sự;
- Mô tả các loại chế độ và phúc lợi của tổ chức dành cho nhân viên;
- Lập kế hoạch xây dựng phúc lợi nhân sự cho nhân viên.
2. Nội dung bài học:
2.1. Employee compensation
	2.1.1. Types of compensation
	2.1.2. Components of a compensation system
	2.1.3. Types of compensation plans
2.2. Employee benefits
	2.2.1. What are employee benefits?
	2.2.2. Employee choice in benefits
Bài 8: Progress test                                                 			     Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhớ các khái niệm về quản trị nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự, tuyển dụng, bồi thường và phức lợi;
- Lập được bảng phân tích công việc và mô tả công việc;
- Trình bày được quy trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự;	
- Trình bày được quy trình quản trị hiệu suất làm việc của nhân viên;
- Thiết kế quy trình tuyền dụng và phỏng vấn nhân sự;
- Trình bày được các vấn đề đào tạo nhân sự và xây dựng được kế hoạch phúc lợi cho nhân viên.
2. Nội dung bài học:
2.1. General review	
2.2. Progress test
IV. Lịch trình chi tiết:
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	2
	- Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện mục tiêu môn học.
- Phân công làm việc nhóm để thuyết trình.
Bài 1: Human resource management: A perspective
- Giới thiệu tổng quan về quản trị nguồn nhân sự. 
- Vai trò của quản trị nhân sự trong tổ chức.
- Đọc hiểu các khái niệm về quản trị nhân sự (trang 1).
- Đọc và nghiên cứu vai trò và trách nhiệm của quản trị nhân sự (trang 3-7).
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]- Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập đầy đủ và tải chương trình môn học trên trang website của Khoa.


	
	Bài tập, thực hành,
thảo luận
	1

	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Những thử thách của quản trị nhân sự (trang 10).
	

	2
	Lý thuyết
	1
	 Unit 1: Human resource management: A perspective (cont.)
- Đọc và nghiên cứu về chức năng của phòng quản trị nhân sự (trang 7-10). 
- Thuyết trình nhóm về vai trò của quản trị nhân sự và những thách thức của quản trị nhân sự trong một tổ chức.
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra nghĩa các từ mới (trang 7 – 10).
Yêu cầu sinh viên chuẩn bị bài thuyết trình nhóm. 

	
	Bài tập, thực hành,
thảo luận
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Những thay đổi về bản chất của quản trị nhân sự (trang 15)
	

	3
	Lý thuyết
	2
	Unit 2: Job analysis and human resource planning
- Giới thiệu về việc xây dựng bảng phân tích, mô tả công việc và thiết kế công việc.
- Đọc và nghiên cứu quy trình xây dựng bảng phân tích công việc và mô tả công việc (trang 21 – 30).
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra nghĩa các từ mới (trang 21 – 30).


	
	Bài tập, thực hành,
thảo luận
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Những ảnh hưởng của công nghệ với việc thiết kế công việc (trang 40).
	

	4
	Lý thuyết
	1
	Unit 2: Job analysis and human resource planning (cont.)
- Đọc và nghiên cứu quy trình xây dựng bảng thiết kế công việc (trang 35 – 40).
- Hướng dẫn viết bảng phân tích công việc, thiết kế công việc và mô tả công việc cho nhân viên kế toán. (Bài tập nhóm).
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra nghĩa các từ mới (trang 36 – 40).
Yêu cầu sinh viên chuẩn bị giấy A0 để làm các bảng thiết kế công việc.

	
	Bài tập, thực hành,
thảo luận
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Lập kế hoạch nhân sự (trang 46).
	

	5
	Lý thuyết 

	2
	Bài 3: Recruitment and selection
- Quy trình tuyển dụng nhân sự và lựa chọn ứng viên.
- Đọc và nghiên cứu các vấn đề trong tuyển dụng (trang 63-71).
	
Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra nghĩa các từ mới (trang 63 – 71).


	
	Bài tập, thực hành,
thảo luận
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Hiệu quả của việc xây dựng chương trình tuyển dụng (trang 76).
	

	6
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: Recruitment and selection (cont.)
- Đọc và nghiên cứu vấn đề trong lựa chọn ứng viên (trang 78-79).
- Thuyết trình nhóm về những vấn đề gặp phải trong quá trình tuyển dụng và cách thức giải quyết.
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra nghĩa các từ mới (trang 78 – 79).
Yêu cầu sinh viên chuẩn bị bài thuyết trình nhóm.

	
	Bài tập, thực hành,
thảo luận
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Tìm hiểu về luật lao động số 10/2012/QH13 của Quốc Hội.
	

	7
	Lý thuyết
	2
	Bài 4: Interviewing
- Các loại hình phỏng vấn và cách tiến hành buổi phỏng vấn nhân sự.
- Đọc và nghiên cứu về các loại hình phỏng vấn, cách tiến hành buổi phỏng vấn hiệu quả (trang 92-107).
	
Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu [1] và tra nghĩa các từ mới (trang 92 – 107).


	
	Bài tập, thực hành, thảo luận


	
1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc và làm bài tập case study trang 107.
	

	8
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 4: Interviewing (cont.)
- Kỹ năng phỏng vấn và tổ chức buổi phỏng vấn.
- Các cặp sinh viên sẽ thực hành đóng vai nhân viên phỏng vấn và ứng viên. 
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trang phục, và nội dung phù hợp để tổ chức buổi phỏng vấn.

	
	Bài tập, thực hành, thảo luận


	2.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Những câu hỏi thường gặp trong buổi phỏng vấn trên trang website.
 https://kenhtuyensinh.vn/50-cau-hoi-thuong-gap-nhat-khi-phong-van-ung-vien-da-co-kinh-nghiem
	

	9
	Lý thuyết
	2
	Bài 5: Training and development
- Phân tích nhu cầu đào tạo và thiết kế chương trình đào tạo nhân sự.
- Đọc và nghiên cứu về việc xác định nhu cầu và các bước trong quá trình đào tạo (trang 113 – 135).
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra nghĩa các từ mới (trang 113 – 135).

	
	Bài tập, thực hành, thảo luận


	1




	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc hiểu bài Skills obsolescence (trang 152).
	

	10
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Training and development (cont.)
- Phát triển sự nghiệp và lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
- Đọc và nghiên cứu nội dung quá trình lập kế hoạch phát triển sự nghiệp cho nhân viên (trang 140 -143).
- Thuyết trình nhóm về nội dung nghề nghiệp yêu thích.
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra nghĩa các từ mới (trang 140 – 145).
Chuẩn bị bài thuyết trình nhóm nói về nghề nghiệp yêu thích.

	
	Bài tập, thực hành, thảo luận
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6

	Đọc hiểu bài đọc Retirement trang 154.
	

	11
	Lý thuyết
	2
	Bài 6: Performance appraisal 
- Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên. 
- Đọc hiểu nội dung quá trình và phương pháp quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên (trang 162 – 173).
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra nghĩa các từ mới (trang 162 – 173).

	
	Bài tập, thực hành, thảo luận
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc hiểu nội dung Characterisitics of an effective appraisal system (trang 178).
	

	
	Lý thuyết
	1
	Bài 6: Performance appraisal (cont.)
- Những vấn đề trong việc quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên
- Đọc và nghiên cứu nội dung quản trị hiệu suất làm việc hiệu quả và những rủi ro (trang 173-176).
- Bài tập cá nhân giải quyết tình huống xin nghỉ phép quá số ngày quy định.
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra nghĩa các từ mới (trang 162 – 173).
Yêu cầu sinh viên chuẩn bị giấy làm bài tại lớp. 

	
	Bài tập, thực hành, thảo luận


	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Tìm hiểu cách quản trị hiệu suất làm việc tại Microsoft trên trang website 
https://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-ways-managers-can-help-their-staff-use-microsoft-word/
	

	
	Lý thuyết
	2
	Unit 7: Compensation and benefits
- Các chế độ và phúc lợi cho nhân viên.
- Đọc và nghiên cứu nội dung chế độ nhân sự và lập kế hoạch xây dựng chế độ nhân sự (trang 185 – 190).
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra nghĩa các từ mới (trang 185 – 190).


	
	Bài tập, thực hành, thảo luận

	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc hiểu nội dung bài đọc Employee’s compensation trang 191.
	

	
	Lý thuyết
	1
	Unit 7: Compensation and benefits (cont.)
- Cách lựa chọn phúc lợi phù hợp cho nhân viên.
- Đọc và nghiên cứu nội dung phúc lợi nhân sự (trang 192 – 195).
- Bài tập cá nhân giải quyết tình huống về tai nạn lao động trong giờ làm. 
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra nghĩa các từ mới (trang 192 – 195).
Yêu cầu sinh viên chuẩn bị giấy làm bài tại lớp. 

	
	Bài tập, thực hành, thảo luận

	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc hiểu bài Trends and innovation in employee benefits (trang 198).
	

	
	Lý thuyết
	0
	Bài 8: General review and progress test
- Kiểm tra 
+ Phần 1: Lập bảng mô tả công việc
+ Phần 2: Giải quyết tình huống nhân sự
- Công bố điểm quá trình cho sinh viên.
	Yêu cầu sinh viên ôn tập lại các bài học và hỏi đáp các vấn đề liên quan về môn học.


	
	Bài tập, thực hành, thảo luận

	0
	
	

	
	Kiểm tra
(Tự luận)

	3
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Ôn tập lại các bài học từ 1-7.
	



V. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: phòng học đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện môn học tích hợp lý thuyết và thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: loa, máy chiếu, máy vi tính.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập
VI. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung
1.1. Kiến thức: 
- Mô tả được vai trò của quản trị nhân sự và phòng quản trị nhân sự trong tổ chức;
- Nhận biết cách trình bày bảng phân tích công việc, quy trình tuyển dụng và các chế độ phúc lợi cho nhân viên;
- Trình bày các bước trong quá trình phỏng vấn và lập kế hoạch đào tạo nhân sự;
- Nhận biết các ảnh hưởng và rủi ro trong quá trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự;
- Trình bày được cách lập chương trình kế hoạch đào tạo nhân sự.
1.2 Kỹ năng:
- Lập được bảng phân tích công việc và thiết kế công việc;
- Xử lý được quy trình tuyển dụng, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự trong tổ chức;
- Thực hiện buổi phỏng vấn giả lập tương ứng với các dạng phỏng vấn trong doanh nghiệp;
- Phân tích các chế độ phúc lợi xã hội cho nhân viên dựa vào luật lao động hiện hành.
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
 - Có sáng kiến, chủ động, tích cực trong quá trình thực hiện các bài tập tại lớp;
 - Biết đánh giá và đưa ra được kết luận về các vấn đề học tập.
2. Phương pháp 
[bookmark: OLE_LINK205][bookmark: OLE_LINK206][bookmark: _Hlk520445422][bookmark: OLE_LINK281]Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá hoạt động quá trình và đánh giá thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
2.1. Hoạt động quá trình (40%), trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	[bookmark: OLE_LINK237][bookmark: OLE_LINK264][bookmark: OLE_LINK238][bookmark: OLE_LINK283][bookmark: OLE_LINK270][bookmark: OLE_LINK282][bookmark: OLE_LINK271]Hình thức
	Tỷ trọng
	[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]Thang điểm và nội dung đánh giá

	
	
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5.0 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	[bookmark: _Hlk519247682]



Kiểm tra thường xuyên
	

Kiểm diện
	

20%

	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10 đ
- Vắng 2 buổi có phép: 8.1 đ
	[bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK147]- Vắng 1 buổi không phép: 6.6 đ
	- Vắng 2 buổi không phép: 5.0đ
	Vắng 3 buổi không phép: 0đ

	
	Điểm cộng làm việc các nhân và làm việc nhóm
	10%
	Tham gia xây dựng  phát biểu từ 15-19 lần trở lên trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ  9-14 lần trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ  4-8 lần trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu dưới 4  lần trong suốt quá trình học.

	
	Bài tập về nhà
	10%
	Hoàn thành bài tập về nhà 80% - 100%
	Hoàn thành bài tập về nhà 65% - 80%
	Hoàn thành bài tập về nhà 50% - 65%
	Hoàn thành bài tập về nhà dưới 50%

	
	Điểm kiểm tra bài viết  15, 30 phút
	20%
	Nội dung: chính xác 75% - 100%
	-Nội dung: chính xác 60% - 75%
	-Nội dung: chính xác 45%  60%
	-Nội dung: chính xác dưới 45%

	Kiểm tra định kỳ
(01 bài/ tự luận)
	
	Nội dung: chính xác 75% - 100%
	-Nội dung: chính xác 60% - 75%
	-Nội dung: chính xác 45%  60%
	-Nội dung: chính xác dưới 45%

	Tổng 
	100%
	
	



2.1. Thi kết thúc môn học (60%), đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức viết tiểu luận, đề mở. Thời gian thi: 90 phút.
	  Hình thức/Nội dung
	Số lượng từ/câu
	Thang điểm 10, lẻ một số thập phân

	I. Terms and definition
	2 câu
	2 điểm 

	II. Case studies
	2 câu
	8 điểm


 
VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1.  Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học gồm 3 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho đối tượng sinh viên ngành tiếng Anh thương mại trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập môn học:
· Đối với giảng viên:
· Sử dụng phương pháp giảng giải, thuyết trình, phát vấn; 
· Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm;
· Phân cặp, nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau. Giao nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên.
· Đối với người học:
· Làm việc theo cặp, nhóm, trao đổi lẫn nhau và trình bày kết quả;
-   Tích cực, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý
- Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
- Giảng viên phải cung cấp cho sinh viên các nội dung hiện hành về luật lao động, bảng phân tích công việc mẫu tại các doanh nghiệp.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học.
- Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập
4. Tài liệu tham khảo
[1]. Pat Pledger (2007). Human Resource Management. Malaysia. Oxford University Press
[2] Siron R. (2011). Human Resource Management. Malaysia: Open University Malaysia.  
[bookmark: _GoBack]	
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